
Điểm 

học tập

Điểm 

RL

Xếp 

loại HB
Số tiền

1 17510207043 Ngô Văn Đức 20/10/1998 K20D2 7.90 84 Khá 3.350.000

2 17510207121 Vũ Chí Nguyện 24/12/1998 K20D4 7.81 83 Khá 3.350.000

3 17510207005 Nguyễn Thùy Anh 17/10/1999 K20D1 7.51 81 Khá 3.350.000

4 17510207177 Cấn Thị Huyền Trang 18/02/1999 K20D4 7.25 81 Khá 3.350.000

5 17510207066 Trương Thị Hiếu 20/12/1999 K20D3 7.21 80 Khá 3.350.000

6 17510207087 Đinh Văn Hùng 25/01/1999 K20D3 7.20 81 Khá 3.350.000

7 17510207030 Trần Thị Kim Dung 16/11/1999 K20D2 7.17 83 Khá 3.350.000

8 17510207158 Cao Thị Kim Thường 04/09/1999 K20D4 7.11 80 Khá 3.350.000

9 17510207104 Phùng Văn Lộc 03/08/1999 K20D1 7.02 81 Khá 3.350.000

10 17510207084 Trương Thị Ngọc Huyền 12/03/1999 K20D2 7.02 81 Khá 3.350.000

33.500.000

Ghi chú: 

Tổng số HSSV: 10 HSSV

Điểm học tập và rèn luyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Tổng số:                                                                                10 Tổng tiền

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

SINH

TÊN 

LỚP

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI

DỰ KIẾN DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ 2

NĂM HỌC 2018-2019-HỆ: TRUNG CẤP-KHOA: QUẢN TRỊ CHẾ BIẾN MÓN ĂN

KHÓA 20 - CN: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN


